
DANH SÁCH 

Lịch phân công công chức, viên chức và người lao động trực cơ quan dịp nghỉ Lễ ngày Chiến thắng 30/4 và  

ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2025 

(Kèm theo Thông báo số   161   /TB-SNNMT ngày 29   tháng 4 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 
 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Trụ sở 

Ngày 30/4/2025 (Thứ Tư) 

1  Nguyễn Duy Nam Chánh Văn phòng (kiêm trực DQTV, PCCC) 0913.596.393 

Cơ sở 1 

(Đ/c: Số 118 đường Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn) 

2  Nguyễn Đức Thiện Phòng QL XDCT (kiêm trực PCCC) 0983.617.318 

3  Vi Lâm Quỳnh Văn phòng Sở (kiêm trực PCCC)  0367.212.030 

4  Lý Diệu Huyền Phòng TT&BVTV 0815.449.961 

5  Vi Thị Hiếu Văn thư Sở 0859.991.828 

6  Hứa Lê Giang Bảo vệ (kiêm trực DQTV,  PCCC) 0857.982.911 

7  Lành Văn Hiếu Phòng QLTNN 0981.623.682 Trụ sở Chi cục Thủy lợi cũ 

8  Nguyễn Thị Thu Hà Phòng CN,TS&TY 0915.648.199 Trụ sở Chi cục CN&TY cũ 

9  Lê Thị Trâm Phòng QL Đất đai 0965.811.379 Cơ sở 2 

(Đ/c: Số 05 đường Lý Thái 

Tổ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn) 

10  Lý Mai Giang LĐHĐ Văn phòng 0913.059.966 

11  Lăng Tiền Giang Lái xe Văn phòng Sở (kiêm trực PCCC) 0967.000.365 

12  Phùng Văn Đường Bảo vệ (kiêm trực PCCC) 0377.051.186 

Ngày 01/5/2025 (Thứ Năm) 

1 Đào Trọng Dũng Trưởng phòng KHTC (kiêm trực DQTV) 0913.596.393 
Cơ sở 1 

(Đ/c: Số 118 đường Ba Sơn, 



2 
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2 Vi Lâm Quỳnh Chuyên viên Văn phòng (kiêm trực PCCC)  0367212030 thôn Đồi Chè, xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn) 
3 Hoàng Hải Phòng PTNT 0867.913.331 

4 Nguyễn Thu Hường Phòng TT&BVTV 0356.249.045 

5 Lê Xuân Thế Lái xe  0912.830.268 

6 Chu Minh Nghĩa Bảo vệ (kiêm trực PCCC) 0363.955.830 

7 Nguyễn Quang Huynh Phòng QLTNN 0983.695.619 Trụ sở Chi cục Thủy lợi cũ 

8 Phương Quốc Huy Phòng CN,TS&TY (kiêm trực DQTV) 0973.969.439 Trụ sở Chi cục CN&TY cũ 

9 Đinh Hoàng Nguyên Phòng MT&KS (kiêm trực PCCC) 0912.199.468 Cơ sở 2 

(Đ/c: Số 05 đường Lý Thái 

Tổ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn) 

 10 Hoàng Tuấn Hùng Phòng QL Đất đai (kiêm trực PCCC) 0989.161.888 

11 Đinh Thanh Tùng Thanh Tra Sở (kiêm trực PCCC) 0896.112.988 

12 Nông Việt Hùng Phòng KHTC (kiêm trực PCCC) 0384.298.990 

  13 Phùng Văn Đường Bảo vệ (kiêm trực PCCC) 0377.051.186 

Ngày 02/5/2025 (Thứ Sáu) 

1  Triệu Hoàng Phương Phó Chánh Thanh tra 0912.813.968 

Cơ sở 1 

(Đ/c: Số 118 đường Ba Sơn, 

thôn Đồi Chè, xã Hoàng 

Đồng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn) 

2  Mai Ngọc Ánh Văn thư Sở 0356.061.157 

3  Hứa Văn Lạnh Phòng CLCB&PTTT(kiêm trực PCCC) 0919.709.596 

4  Nguyễn Phúc Hoài Nam Phòng Phát triển nông thôn 0916.053.289 

5  Hoàng Thị Mến HĐ Văn phòng Sở 0787.358.468 

6  Hứa Lê Giang Bảo vệ (kiêm trực DQTV,  PCCC) 0857.982.911 

7  Vy Quốc Khánh Bảo vệ 0911.136.658 Trụ sở Chi cục Thủy lợi cũ 

8  Trần Quang Trung  Trưởng phòng MT&KS(kiêm trực PCCC) 0985.343.888 Cơ sở 2 

(Đ/c: Số 05 đường Lý Thái 9  Lê Duy Anh Phòng QL Đất đai (kiêm trực PCCC) 0966.910.138 
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10  Hoàng Mỹ Yên HĐ Văn phòng 0385.505.352 Tổ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn) 
11  Phạm Thanh Hà Lái xe Văn phòng Sở (kiêm trực PCCC) 0913.059.966 

12  La Đức Viên Bảo vệ (kiêm trực PCCC) 0942.648.633 
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